Đề: Phân tích nghệ thuật trần thuật trong đoạn trích sau:
        Sáng hôm sau. Hắn thức dậy trên cái giường nhà hắn. Hắn thấy mình mẩy đau như dần, đầu nặng, miệng khô và đắng. Cổ thì ráo và rát cháy. Hắn đưa tay với ấm nước ở trên bàn để uống. Ấm nước đầy và nước hãy còn ấm. Ðó là sự ý tứ của Từ. Hộ hiểu thế, và lòng buồn nao nao. Bởi hắn lờ mờ nhớ ra rằng: hình như đêm qua hắn say rượu, đi la cà chán rồi về, lại gây sự với Từ; hình như hắn lại đánh cả Từ, đuổi Từ đi, rồi mới đóng cửa lại và đi ngủ... Hắn đột nhiên hoảng sợ, nhổm dậy, mắt nhớn nhác tìm Từ. Nhưng không! Từ vẫn còn nhà... Chắc hẳn trong lúc quá say, hắn gài cửa nhưng chưa gài được, thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi, Từ lại bế con vào. Bây giờ Từ đang thiếp đi trên võng, đứa con nhỏ nằm bên. Từ vốn dậy sớm quen. Sáng nay, chắc Từ mệt quá, vừa mới lịm đi, nên mới ngủ trưa như thế. Ðầu Từ ngoẹo về một bên. Một tay Từ trật ra ngoài mép võng, sã xuống, cái bàn tay hơi xòe ra lỏng lẻo. Dáng nằm thật là khó nhọc và khổ não. Hắn bùi ngùi. Chao ôi! Trông Từ nằm thật đáng thương! Hèn chi mà Từ khổ cả một đời người! Cái tướng vất vả lộ ra cả đến trong giấc ngủ. Hộ nhớ ra rằng: một đôi lúc, nếu nhìn kỹ thì Từ khó mặt lắm. Ðột nhiên Hộ nảy ra ý muốn lại gần Từ, nhìn kỹ xem mặt Từ lúc bây giờ ra sao? Hắn rón rén, đi chân không lại. Hắn ngồi xổm ngay xuống đất, bên cạnh võng và cố thở cho thật khẽ. Hắn ngắm nghía mặt Từ lâu lắm. Da mặt Từ xanh nhợt; môi nhợt nhạt; mi mắt hơi tim tím và chung quanh mắt có quầng, đôi má đã hơi hóp lại khiến mặt hơi có cạnh. Hộ khẽ thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm lấy tay sã xuống của Từ. Cái bàn tay lủng củng rặt những xương! Trên mu bàn tay, những đường gân xanh bóng ra, làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc. Cái cổ tay mỏng manh. Tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả, cần được hắn che chở và bênh vực... Một vẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật, cần được hắn vỗ về an ủi... Thế mà hắn đã làm gì để cho đời Từ đỡ khổ hơn? Hắn đã làm gì để cho Từ khỏi khổ? Nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Và hắn khóc... Ôi chao! Hắn khóc! Hắn khóc nức nở, khóc như thể không ra tiếng khóc. Hắn ôm chặt lấy cái bàn tay bé nhỏ của Từ vào ngực mình mà khóc. Từ thức dậy, Từ hiểu ngay, không cần hỏi một câu nào cũng hiểu. Và Từ cảm động. Mắt Từ giàn giụa nước. Từ khẽ rút tay ra, vòng lên cổ chồng, nhẹ nhàng núi hắn vào, để hắn gục đầu lên cạnh ngực Từ. Hắn lại càng khóc to hơn và cố nói qua tiếng khóc:
     - Anh... anh... chỉ là... một thằng... khốn nạn!...
    - Không!... Anh chỉ là một người khổ sở!... Chính vì em mà anh khổ...
     Từ bảo thế. Tay Từ níu mạnh hơn một chút. Ngực Từ thổn thức. Từ chực ngả đầu sát vào vai Hộ. Nhưng đứa con, bị giằng, khóc thét lên. Từ vội buông chồng ra để vỗ con. Tiếng vẫn còn ướt lệ, Từ dỗ nó:
     - A! Mợ đây! Mợ đây mà! Ôi chao! Con tôi nó giật mình... Mợ thương...
    Hộ đã tránh chỗ để Từ đưa võng... Từ vừa đưa vừa hát:
          Ai làm cho gió lên giời,
    Cho mưa xuống đất, cho người biệt li;
       Ai làm cho Nam, Bắc phân kỳ,
  Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân...
  (Trích  Đời thừa - Nam Cao,  Nam Cao truyện ngắn tuyển chọn, NXB Văn học, 2007, tr.257-279)
(Tóm lượt về tác phẩm: Đời thừa là truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao viết về đề tài người trí thức trước cách mạng, được đăng trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy, số 490, ra ngày 4.12.1943. Tác phẩm kể về cuộc đời Hộ, một văn sĩ nghèo có tài, luôn hướng về sự toàn mỹ trong văn chương và cố gắng giữ lấy lý tưởng sống của mình. Khi gặp Từ, thương cảm trước hoàn cảnh khốn cùng của Từ, Hộ đã cưu mang, cứu vớt cuộc đời Từ, cho Từ một mái ấm gia đình. Từ lúc có vợ con, Hộ không thể thực hiện giấc mộng văn chương, chấp nhận hi sinh lí tưởng, ra sức viết văn để kiếm tiền nuôi sống gia đình nhưng trong lòng Hộ vẫn ngấm ngầm đau khổ, dằn vặt. Hiện thực cuộc sống cơm áo gạo tiền vẫn bám riết, không buông tha Hộ. Túng quẫn, phẫn uất, Hộ chán nản, buồn bực, sa đà vào rượu chè, về nhà mắng nhiếc, đánh đuổi vợ con. Đoạn trích trên đây là phân cảnh kết truyện khi Hộ tỉnh rượu sau cơn say).
Hướng dẫn chi tiết:
I. MỞ BÀI
1. Giới thiệu tác giả Nam Cao:
· Là cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945.
· Sở trường miêu tả tâm lí con người, đặc biệt là người trí thức nghèo và người nông dân bị tha hóa.
· Phong cách: hiện thực sắc lạnh nhưng thấm đượm nhân đạo, giọng văn tỉnh táo mà thấm thía, giàu suy tưởng triết lí.
2. Giới thiệu tác phẩm và đoạn trích:
· Đời thừa (1943) – một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho đề tài người trí thức nghèo.
· Đoạn trích là phần cuối truyện, khắc họa cảnh Hộ sau cơn say rượu, tỉnh dậy trong ân hận, day dứt và bừng tỉnh lương tri.
· Vấn đề nghị luận: Nghệ thuật trần thuật độc đáo của Nam Cao trong việc khắc họa bi kịch tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn nhân vật Hộ.
II. THÂN BÀI
1. Khái quát nội dung đoạn trích
· Hộ tỉnh dậy sau cơn say, thấy Từ và con vẫn ở bên.
· Anh bàng hoàng nhận ra lỗi lầm, xúc động nghẹn ngào khi nhìn gương mặt xanh xao, bàn tay gầy guộc của vợ.
· Cảnh khóc của Hộ và cái ôm cảm thông của Từ tạo nên cao trào cảm xúc – kết thúc truyện bằng một tiếng nấc nghẹn ngào của nhân tính.
2. Nghệ thuật trần thuật trong đoạn trích
a. Ngôi kể và điểm nhìn trần thuật
· Ngôi thứ ba nhưng điểm nhìn nghiêng về nhân vật Hộ → người kể chuyện vừa quan sát khách quan, vừa nhập sâu vào thế giới nội tâm nhân vật.
· Giúp nhà văn:
· Phản ánh khách quan bi kịch của người trí thức.
· Khám phá tinh tế những rung động, dằn vặt sâu kín trong tâm hồn Hộ.
· Làm cho nhân vật “tự bộc lộ” – lời kể trở nên chân thực, giàu cảm xúc → Đây là thủ pháp tiêu biểu cho nghệ thuật trần thuật hiện đại, đậm phong cách Nam Cao.
b. Nghệ thuật miêu tả và phân tích tâm lí
· Nam Cao không kể “chuyện” mà kể “tâm hồn”:
· Từ hành động nhỏ (thở khẽ, đi chân không, ngồi xổm bên võng…) đến từng chi tiết ngoại hình (bàn tay gầy, làn da xanh nhợt, cổ tay mỏng manh…) đều phản chiếu tình thương và sự hối lỗi.
· Dòng tâm lí Hộ chuyển biến tinh tế: → Bàng hoàng, sợ hãi → Xót thương → Ăn năn, hối hận → Vỡ òa trong nước mắt.
· Thể hiện rõ đặc trưng ngòi bút Nam Cao: tỉ mỉ, phân tích sâu sắc từng cung bậc cảm xúc, không miêu tả bề ngoài mà đi sâu vào “đời sống bên trong” con người.
 → Qua đó, Nam Cao khẳng định: con người dù sa ngã vẫn còn phần lương tri sáng trong.
c. Lựa chọn chi tiết nghệ thuật đặc sắc
· Chi tiết “tiếng khóc” của Hộ là điểm sáng nghệ thuật:
·  Là tiếng khóc của lương tri, của con người thức tỉnh sau sa ngã.
·  Giúp nhân vật được cứu rỗi về tinh thần, đồng thời khơi dậy lòng cảm thương của người đọc.
·  Là điểm kết tụ của tư tưởng nhân đạo sâu sắc – con người vẫn có thể vươn lên từ tăm tối bằng tình thương. → Chi tiết nhỏ mà chứa đựng chiều sâu tâm hồn và triết lí nhân sinh của Nam Cao.
d. Ngôn ngữ trần thuật và giọng điệu nghệ thuật
· Ngôn ngữ trần thuật đa dạng:
· Xen kẽ giữa ngôn ngữ kể, miêu tả, độc thoại nội tâm và nửa trực tiếp.
· Giúp lời kể tự nhiên, chân thực, hòa nhập giữa người kể và nhân vật.
· Giọng văn đặc trưng của Nam Cao:
·  Lạnh lùng, tỉnh táo, pha chút chua chát nhưng ẩn chứa lòng nhân hậu, cảm thông.
·  Khi mô tả bi kịch, giọng văn không bi lụy mà sâu sắc, thấm thía → Tạo nên sức gợi lớn, khiến người đọc vừa xót xa vừa trân trọng nhân vật.
e. Kết cấu nghệ thuật
· Kết cấu vòng tròn – tâm lí:
·  Mở đầu và kết thúc đều xoay quanh trạng thái tâm lí của Hộ (từ say → tỉnh → day dứt → khóc).
·  Không có hành động lớn, nhưng có cao trào nội tâm mạnh mẽ, biểu hiện sự “bế tắc trong ý thức” → Kết cấu phản ánh đúng đặc trưng truyện tâm lí hiện đại: lấy sự vận động của ý thức làm trung tâm cốt truyện.
3. Đánh giá – Ý nghĩa nghệ thuật trần thuật
· Về nghệ thuật:
· Kết hợp nhuần nhuyễn giữa kể và tả, giữa khách quan và chủ quan.
· Miêu tả tâm lí tinh vi, chân thật đến từng chi tiết.
· Giọng văn nhân ái, thấu hiểu con người.
· Là minh chứng cho nghệ thuật tự sự bậc thầy của Nam Cao.
· Về tư tưởng:
· Thể hiện giá trị hiện thực: phản ánh nỗi khổ tinh thần của người trí thức trong xã hội cũ – bị đói nghèo và bất công vùi dập.
· Thấm đẫm giá trị nhân đạo:
· Cảm thông, trân trọng con người lương thiện dù sa ngã.
· Lên án xã hội tàn nhẫn khiến con người bị tha hóa.
· Đặt niềm tin vào khả năng hướng thiện, vào “phần người không bao giờ mất” trong mỗi con người.
III. KẾT BÀI
· Khẳng định lại: Đoạn trích là minh chứng tiêu biểu cho tài năng nghệ thuật trần thuật bậc thầy của Nam Cao.
· Qua nghệ thuật kể chuyện sâu sắc, tinh tế, Nam Cao không chỉ dựng lên bi kịch tinh thần của Hộ mà còn gửi gắm một niềm tin nhân đạo sâu xa: Dù trong bùn lầy, con người vẫn khát khao hướng thiện và có thể được cứu rỗi bằng tình thương.

